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Quyết định giám đốc thẩm số 09/2003/HĐTP-HS ngày 26/05/2003 về vụ án Nguyễn Thọ

Bắc phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý"
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2003/HĐTP-HS NGÀY 26-05-2003 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN THỌ BẮC PHẠM TỘI "MUA BÁN

TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ"

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

.........

Tại phiên toà ngày 26-05-2003 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo:

Nguyễn Thọ Bắc (còn gọi là Long), sinh ngày 10-10-1976; trú tại: Xóm 2, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh

Nghệ An; trình độ văn hoá lớp 9/12; làm ruộng; con ông Nguyễn Thọ Khán (đã chết) và bà Lăng Thị Linh; bị bắt giam

từ ngày 19-04-2000.

(Trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Như Tuyết và Đồng Thanh Thuỷ).

NHẬN THẤY:

Ngày 19-04-2000, Nguyễn Thọ Bắc bị Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An bắt quả tang khi đang mua bán trái

phép 10 chỉ Hêrôin = 37,9gam. Vì hành vi này của bị cáo, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 200/HSST ngày 07-09-2000,

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An áp dụng điểm b khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thọ Bắc 15 năm tù

về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Quá trình điều tra vụ án Nguyễn Như Tuyết phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, đã xác định trước đó, vào ngày

07-03-2000, Nguyễn Thọ Bắc có hành vi mua bán trái phép 10 chỉ Hêrôin = 37,5 gam và do vậy, tại Bản án hình sự sơ

thẩm số 46/HSST ngày 27-05-2002, Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang áp dụng khoản 3 Điều 194; Điều 51 Bộ luật

Hình sự, xử phạt Nguyễn Thọ Bắc 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tổng hợp với hình phạt 15 năm tù

tại Bản án hình sự sơ thẩm số 200/HSST ngày 07-09-2000 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, buộc Nguyễn Thọ Bắc

phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai Bản án là 30 năm tù.

Ngày 09-06-2002, Nguyễn Thọ Bắc kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 1326/PTHS ngày 20-09-2002, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội giữ

nguyên các quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/HS-TK ngày 15-04-2003, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm tổng hợp lại hình phạt đối với Nguyễn Thọ Bắc

theo đúng quy định của pháp luật.

XÉT THẤY:

Toà án các cấp sơ thẩm và phúc thẩm áp dụng Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999 để kết án Nguyễn Thọ Bắc về các

hành vi phạm tội mà Bắc đã thực hiện trước 0 giờ ngày 01-07-2000 là đúng, vì hình phạt quy định tại Điều 194 Bộ luật

Hình sự năm 1999 nhẹ hơn hình phạt quy định tại Điều 185

d

 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Về tổng hợp hình phạt: Điều 42 Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định mức hình phạt tù có thời hạn cao nhất khi tổng

hợp hình phạt tù có thời hạn của nhiều Bản án là 20 năm tù; Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình phạt tù

có thời hạn cao nhất khi tổng hợp hình phạt tù có thời hạn của nhiều Bản án là 30 năm tù. Nguyễn Thọ Bắc thực hiện
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các hành vi phạm tội trước 0 giờ ngày 01-07-2000, trước ngày Bộ luật Hình sự năm 1999 có hiệu lực pháp luật. Vì thế,

việc Toà án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm áp dụng Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 1999 để tổng hợp hình phạt tù có thời

hạn đối với bị cáo, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 Bản án là 30 năm tù là trái với quy định tại

khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và điểm c mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào các Điều 254; Điều 257 Bộ luật Tố tụng Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Sửa Bản án hình sự phúc thẩm số 1326/PTHS ngày 20-09-2002 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội

như sau:

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 42 Bộ luật Hình sự năm

1985; xử phạt Nguyễn Thọ Bắc 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tổng hợp với hình phạt 15 năm tù tại

Bản án hình sự sơ thẩm số 200/HSST ngày 07-09-2000 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, buộc Nguyễn Thọ Bắc phải

chấp hành hình phạt chung cho cả hai Bản án là 20 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 19-04-2000.

Các quyết định khác của Bản án hình sự phúc thẩm không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Lý do sửa Bản án phúc thẩm:

Bản án phúc thẩm tổng hợp hình phạt không đúng pháp luật.
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